
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 5, tòa nhà VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SHINYO ASIA

0110228984

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nội thất - Thi công, sơn, lắp đặt, trang 
trí nội, ngoại thất

4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
 -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SHINYO ASIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SHINYO ASIA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.3972.8866
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc (Điều 19, Điều 21, Điều 28, Điều 31, 
Điều 33 Luật Kiến trúc năm 2019).
- Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 155; Điều 158 
của Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 57 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng năm 2020); các Điều 66, 67, 71, 96 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP.
- Tư vấn quản lý dự án (Điều 152, Điều 158 của Luật Xây 
dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020), Điều 66, 67, 
73, 94 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.
- Hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 51, Điều 52, Điều 53 Luật 
đo đạc và bản đồ năm 2018)

7110

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình (Không bao gồm 
dịch vụ thiết kế công trình)

7410

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất bằng gốm

2393

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

16. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ bạc, đá 
quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động 
hoặc tại chợ (Trừ: kinh doanh vàng trang sức; hoạt động đấu 
giá; bán lẻ súng đạn; bán lẻ tem, tiền kim khí)

4774
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TIẾN BÌNH

Việt 
Nam

B2401 Ô Đ N04 
ĐTM Đông Nam 
đường Trần Duy 
Hưng, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

250.000.000 50,000 001080010874

2LÝ MỘNG 
HIỀN

Việt 
Nam

Ấp Thạnh Lợi 2, Xã 
Trung Hưng, Huyện 
Cờ Đỏ, Thành phố 
Cần Thơ, Việt Nam

250.000.000 50,000 092196003049

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ bạc, đá 
quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động 
hoặc tại chợ (Trừ: kinh doanh vàng trang sức; hoạt động đấu 
giá; bán lẻ súng đạn; bán lẻ tem, tiền kim khí)

4789

18. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
Lữ hành nội địa, quốc tế (theo quy định Luật du lịch năm 
2017)

7990

19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm nội thất

3100

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759(Chính)

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Mua bán trang thiết bị, phụ kiện hàng thủ công mỹ nghệ

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       TR7061180
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 1-136 Shimouma, Setagaya-ku, Tokyo, Nhật Bản, Nhật Bản
Địa chỉ liên lạc: Long Phú 1-36, Vinhomes Thăng Long, Đường Long Phú 3, Xã An 
Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIGUCHI SATOSHI Nam

10/08/1985 Nhật Bản

18/11/2016 Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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